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HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

MỞ ĐẦU

BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1. Khoa học tự nhiên

- Tìm hiểu về khái niệm khoa học tự nhiên:

Em hãy đọc thông tin SGK, quan sát các hình 1.5 và trả lời các câu hỏi:

1.Câu hỏi 1 trang 6 SGK?

2. Nêu khái niệm khoa học tự nhiên?

Gợi ý câu 1: Các hoạt động nghiên cứu khoa học 

+ Hình 1.2 : Lấy mẫu nước nghiên cứu

+ Hình 1.6: Làm thí nghiệm

Lưu ý dấu hiệu nhận biết hoạt động nghiên cứu khoa học đó là con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học 

- Kết luận ghi vở: Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luận tự nhiên và những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.

2. Vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống

- Tìm hiể vai trò của khoa học tự nhiên:

Em hãy đọc thông tin SGK , quan sát các hình 1.10 và trả lời các câu hỏi:

1. Hãy cho biết vai trò của khoa học tự nhiên được thể hiện trong các hình từ 1.7 đến 1.10 ?

2.  Hãy kể tên một số hoạt động trong thực tế có đóng góp vai trò của khoa học tự nhiên?

Gợi ý câu 1:
· ứng dụng công nghệ vào cuộc sống: Hình 1.7. Trồng dưa lưới.

· Sản xuất, kinh doanh: Hình 1.8. Thiết bị sản xuất dược phẩm.

· ứng dụng công nghệ vào cuộc sống; sản xuất, kinh doanh: Hình 1.9. Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện.

Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên: Hình 1.10.
- Kết luận ghi vở: khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong:
+ Hoạt động nghiên cứu khoa học.

+ Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

+ Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất kinh doanh.

+ Chăm sóc sức khỏe con người.

+ Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

*Vận dụng

- Hệ thống tưới nước tự động được bà con nông dân lắp đặt để tưới tiêu quỵ mô lớn. Hãy cho biết vai trò nào của khoa học tự nhiên trong hoạt động đó?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài tập

1.1. Khoa học tự nhiên nghiên cứu vể lĩnh vực nào dưới đây?

A. Các sự vật, hiện tượng tự nhiên.

B. Các quy luật tự nhiên.
C.  Những ảnh hưởng của tự nhiên đến con người và môi trường sống.
D. Tất cả các ý trên.

1.2. Hoạt động nào sau đây không được xem là nghiên cứu khoa học tự nhiên?

A. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của động vật.

B. Nghiên cứu sự lên xuống của thuỷ triều.
C. . Nghiên cứu sự khác nhau giữa văn hoá Việt Nam và văn hoá Trung Quốc.
D. . Nghiên cứu cách thức sản xuất phân bón hoá học.

1.3. Theo em, việc lắp ráp pin cho nhà máy điện mặt trời thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?

A. Chăm sóc sức khoẻ con người.
B. Nâng cao khả năng hiểu biết của con người về tự nhiên.
C. Ứng dụng công nghệ vào đời sống, sản xuất.
D.  Hoạt động nghiên cứu khoa học.
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Bài 2: CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

I. Lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên

Tìm hiểu một số lĩnh vực khoa học tự nhiên

Kết luận: Khoa học tự nhiên bao gồm một số lĩnh vực chính như:

Vật lí học: nghiên cứu về vật chất, quy luật vận động của vật chất; lực, năng lượng và sự biến đổi năng lượng.

Hóa học: nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chất.

Sinh học: nghiên cứu về các vật sống, mối quan hệ giữa chúng với nau và với môi trường.

Khoa học trái đất: nghiên cứu về trái đất và bầu khí quyển của nó.

Thiên văn học: nghiên cứu về quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

II. Vật sống và vật không sống

Phân biệt vật sống và vật không sống

Kết luận: 

Vật sống: là vật có biểu hiện sống như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng; sinh trưởng và phát triển; vận động; cảm ứng; sinh sản.

Vật không sống: là vật không có các biểu hiện sống.

-----------------------------------------------------------------------------

Bài tập:

1, Em hãy kể tên một số hoạt động trong thực tế liên quan chủ yếu đến lĩnh vực sau:

a, Vật lí.


b, Hóa học.


c, Sinh học.
e, Khoa học trái đất.
e, Thiên văn học.

2, Em hãy kể tên 5 vật sống và 5 vật không sống?
3, Ngành hoa học nào nghiên cứu về vật sống?
BÀI 3 QUY ĐỊNH AN TOÀN TRONG PHÒNG TH –GIỚI THIỆU MỘT SỐ DỤNG CỤ VÀ CÁCH SỬ DỤNG KÍNH LÚP VÀ KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC.

I/ PHẦN I- LÝ THUYẾT

1/ Quy định an toàn trong phòng TH

Học sinh đọc thông tin SGK và quan sát hình ảnh ghi nhớ kiến thức.

+ Khái niệm phòng TH: PTH là nơi chứa các thiết bị, dụng cụ, mẫu vật, hóa chất... để GV và HS có thể thực hiện các thí nghiệm, các bài TH. 

+ PTH cũng là nơi có nhiều nguy cơ mất an toàn cho GV và HS vì chứa nhiều thiết bị, dụng cụ, mẫu vật, hóa chất... 

+ Để an toàn tuyệt đối khi học trong phòng thực hành, cần tuân thủ đúng và đầy đủ những nội quy, quy định an toàn PTH.

+ Những điều cần phải làm trong phòng thực hành: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

+ Những điều không được làm trong phòng thực hành: 1.

+ Quy định an toàn khi học trong phòng thực hành: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

2/Kí hiệu cảnh báo trong phòng TH

+ Tác dụng, ý nghĩa của các kí hiệu cảnh báo trong PTH ở hình 3.2, SGK trang 13: Để giúp chủ động phòng tránh và giảm thiểu các rủi ro, nguy hiểm trong quá trình làm thí nghiệm. Các kí hiệu cảnh báo thường gặp trong PTH gồm: Chất dễ cháy, chất ăn mòn, chất độc môi trường, chất độc sinh học, nguy hiểm về điện, hóa chất độc hại, chất phóng xạ, cấm lửa, lối thoát hiểm....

+ Phân biệt các kí hiệu cảnh báo trong PTH: Mỗi kí hiệu cảnh báo thường có hình dạng và màu sắc riêng để dễ nhận biết:

Kí hiệu cảnh báo cấm: Hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình đen.

Kí hiệu cảnh báo các khu vực nguy hiểm: Hình tam giác đều, viền đen hoặc đỏ, nền vàng, hình đen.

Kí hiệu cảnh báo nguy hại do hóa chất gây ra: Hình vuông, viền đen, nền đỏ, hình đen.

Kí hiệu cảnh báo chỉ dẫn thực hiện: Hình chữ nhật, nền xanh hoặc đỏ, trắng.

+ Sử dụng kí hiệu cảnh báo thay cho mô tả bằng chữ vì: Kí hiệu cảnh báo có hình dạng và màu sắc riêng dễ nhận biết.

3/: Giới thiệu một số dụng cụ đo - Thực hành sử dụng một số dụng cụ đo
+ Đại lượng vật lí của vật thể gồm những đại lượng: kích thước, thể tích, khối lượng, nhiệt độ... Để đo được đại lượng trên cần có các dụng cụ. Dụng cụ dùng để đo các đại lượng kích thước, thể tích, khối lượng, nhiệt độ... gọi là dụng cụ đo.

+ Gia đình em sử dụng những dụng cụ nào để đo kích thước, khối lượng, nhiệt độ... của vật thể: thước cuộn-đo kích thước, nhiệt kế-đo nhiệt độ, cân đồng hồ- đo khối lượng... Một số dụng cụ đo khác: cân điện tử, pipet, cốc chia độ, ống đong,... 

+ Tác dụng của các thiết bị, dụng cụ... thường gặp trong PTH ở hình 3.3, SGK trang 14: thước cuộn-đo kích thước, nhiệt kế-đo nhiệt độ, cân đồng hồ, cân điện tử- đo khối lượng, pipet-đo và hút dung dịch, cốc chia độ, ống đong: đo thể tích chất lỏng, lực kế-đo lực, đồng hồ bấm giây-đo thời gian....

+ Giới hạn đo là giá trị lớn nhất ghi trên vạch chia của dụng cụ đo. VD: Cốc đong 500ml. Độ chia nhỏ nhất là hiệu giá trị đo của 2 vạch chia liên tiếp trên dụng cụ đo. VD: ĐCNN trên cốc đong 500ml là 10ml. Biết giới hạn đo để chọn dụng cụ có GHĐ phù hợp với vật cần đo. Biết độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo để ghi kết quả được chính xác.

+ Cách sử dụng cốc chia độ, ống đong để đo thể tích chất lỏng. TH: Gồm 5 bước:

+ Ước lượng thể tích chất lỏng cần đo

+ Chọn cốc chia độ/ống đong thích hợp với thể tích cần đo

+ Đặt cốc chia độ/ống đong  thẳng đứng, cho chất lỏng vào bình

+ Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mức chất lỏng trong cốc/ống

+ Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mức chất lỏng trong cốc/ống đong

+ Cách sử dụng pipet nhỏ giọt để hút chất lỏng. TH. Gồm 3 bước: (Chú ý: Luôn giữa pipet ở tư thế thẳng đứng)

+ Bóp trước một lực nhỏ ở phần đầu cao su hoặc đầu nhựa

+ Nhúng đầu pipet vào chất lỏng cần hút, sau đó nhả tay từ từ để hút chất lỏng lên

+ Bóp nhẹ để nhả từng giọt một (mỗi giọt có thể tích khoảng 50Microlit, 20 giọt là 1 ml)

+ Hoàn thiện quy trình đo, sắp xếp thứ tự nội dung các bước trong bảng SGK trang 15: HS lên bảng viết kết quả: 5 bước

+ Bước 1: Ước lượng đại lượng cần đo

+ Bước 2: Chọn dụng cụ đo phù hợp

+ Bước 3: Hiệu chỉnh dụng cụ đo về vạch số 0

+ Bước 4: Thực hiện phép đo

4/ Kính lúp và kính hiển vi quang học

Câu 1. Tác dụng của kính lúp: Khi sử dụng kính lúp, kích thước vật thể to hơn nhiều lần.=> Giúp quan sát vật thể to, rõ hơn. Kính lúp được sử dụng quan sát rõ hơn các vật thể nhỏ mà mắt thường khó quan sát. Cấu tạo kính lúp: Có nhiều loại kính lúp (kính lúp cầm tay, có giá đỡ...) nhưng đều gồm 3 bộ phận chính: Mặt kính, khung kính và tay cầm (giá đỡ). Cách sử dụng kính lúp: Tay cầm kính lúp. Điều chỉnh khoảng cách giữa kính với vật cần quan sát cho tới khi quan sát rõ vật. 

Thực hành sử dụng kính lúp để quan sát chữ trong sách. Ghi nhận xét ra giấy: Chữ có kích thước to và quan sát rõ hơn.

Câu 2. Tác dụng của kính hiển vi quang học: KHVQH là thiết bị được sử dụng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể nhìn thấy/quan sát được (VD: tế bào). KHV bình thường có độ phóng đại từ 40-3000 lần.

Cấu tạo kính hiển vi quang học: Hình 3.8 SGK trang 16. (GV chiếu slide/ HS chỉ trên kính thật). Gồm 4 hệ thống chính: Hệ thống giá đỡ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống phóng đại và hệ thống điều chỉnh.

Cách sử dụng kính hiển vi quang học: Hình 3.9, SGK trang 17: Gồm 3 bước:

+ Bước 1: Chuẩn bị kính. Đặt kính vừa tầm quan sát, nơi có đủ điều kiện chiếu sáng hoặc gần nguồn cấp điện.

+ Bước 2: Điều chỉnh ánh sáng. Mắt nhìn vào thị kính, điều chỉnh gương phản chiếu hướng nguồn ánh sáng vào vật kính, khi thấy trường hiển vi sáng trắng thì dừng lại (Nếu dùng KHQH dùng điện, bỏ qua bước này). 

+ Bước 3: Quan sát mẫu vật. Sử dụng vật kính có số bội giác nhỏ nhất. Đặt tiêu bản lên mâm kính. Điều chỉnh ốc sơ cấp, đưa vật kính đến vị trí gần tiêu bản. Mắt hướng vào thị kính, điều chỉnh ốc sơ cấp nâng vật kính lên cho tới quan sát được mẫu vật thì chuyển sang điều chỉnh ốc vi cấp để nhìn rõ các chi tiết bên trong. Để thay đổi độ phóng đại kính hiển vi, quay mâm kính để lựa chọn vật kính phù hợp.

Cách bảo quản kính hiển vi quang học: KHVQH có vai trò quan trọng trong NCKH. Muốn sử dụng được lâu bền, cần bảo quản KHVQH đúng cách và thường xuyên. 

+ Bước 1: Lau khô kính hiển vi sau khi sử dụng.

+ Bước 2: Kính để nơi khô ráo, tránh mốc ở bộ phận quang học.

+ Bước 3: Kính phải được bảo dưỡng định kì.

II/ PHẦN II BÀI TẬP
Câu 1. Việc làm nào sau đây được cho là KHÔNG an toàn trong phòng thực hành?

A. Đeo găng tay khi lấy hóa chất.

B. Tự ý làm thí nghiệm.

C. Quan sát lối thoát hiểm của phòng thực hành.

D. Rửa tay trước khi ra khỏi phòng thực hành.   

Câu 2. Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, em cần:

A. Báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành

B. Tự xử lí và không thông báo với giáo viên 

C. Nhờ bạn xử lí sự cố 

D. Tiếp tục làm thí nghiệm 

Câu 3. Kí hiệu cảnh báo nào sau đây cho biết em đang ở gần vị trí có hóa chất độc hại? 
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Câu 4. Quan sát hình 3.2 (trang 13), em hãy cho biết những kí hiệu cảnh báo nào thuộc: (GV hướng dẫn HS tìm đúng đáp án)

a) Kí hiệu chỉ dẫn thực hiện                 b) Kí hiệu báo nguy hại do hóa chất gây ra 

c) Kí hiệu báo các khu vực nguy hiểm      d) Kí hiệu báo cấm                        

Câu 5. Cho các dụng cụ sau trong phòng thực hành: Lực kế, nhiệt kế, cân đồng hồ, thước dây. (GV hướng dẫn HS tìm đúng đáp án)

Hãy chọn dụng cụ thích hợp để đo:

a) Nhiệt độ của một cốc nước                       b) Khối lượng của viên bi sắt
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Chủ đề 1:  CÁC PHÉP ĐO

Bài 4: ĐO ĐỘ DÀI

I. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài

Cảm nhận và ước lượng chiều dài của vật

Ta có thể cảm nhận chiều dài của vật, tuy nhiên trong một số trường hợp, cảm nhận của ta không chính xác.

Tìm hiểu đơn vị đo chiều dài
Đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta là mét (metre), kí hiệu: m.

Các đơn vị đo chiều dài khác là ước số và bội số thập phân của đơn vị mét

	Đơn vị
	Kí hiệu
	Quy đổi ra mét

	Mi-li mét
	mm
	1 mm = 
[image: image5.wmf]m

1000

1

= 0,001m

	Xen-ti mét
	cm
	1cm = 
[image: image6.wmf]m

100

1

= 0,01 m

	Đề-xi mét
	dm
	1dm = 
[image: image7.wmf]m

10

1

= 0,1 m

	Ki-lô mét
	km
	1km = 1000 m


Một số đơn vị đo chiều dài khác:
	1 inch (in) = 0,0254 m
	1 foot (ft) = 0,3048 m

	Đơn vị thiên văn (AU): 1AU = 150 triệu km

	Năm ánh sáng (ly): 
1 ly = 946073 triệu tỉ m

	Micrômét (μm): 1 μm = 0,000 001 m


	Nanô mét (nm): 1 nm = 0,000 000 001m

Angstrom (Å): 1 Å = 0,000 000 0001 m


Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài

Thước đo là dụng cụ đo độ dài, trên thước có bảng giá trị gồm các vạch chia cách đều nhau và đơn vị đo.
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Giới hạn đo (GHĐ): là độ dài (giá trị) lớn nhất ghi trên thước.

Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN): là độ dài (khoảng giá trị) giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.
? Em hãy xác định GHĐ và ĐCNN của thước trên?

II. Thực hành đo chiều dài

Lựa chọn thước đo phù hợp

Trước khi đo, ta cần ước lượng chiều dài cần đo để lựa chọn thước đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp. (Nên chọn thước có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo; ĐCNN của thước càng nhỏ thì cho kết quả càng chính xác).
Tìm hiểu thao tác đo

Đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo, một đầu của vật ngang với vạch số 0.

Đặt mắt vuông góc với thước, đọc kết quả theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

Ghi kết quả đo theo đơn vị ĐCNN của thước.
Chú ý: kết quả đo là bội số (gấp 1,2,3,..,n lần) của ĐCNN.
Thực hành đo chiều dài

Hãy đo chiều dài của các vật sau: mặt bàn học, chân bàn học, quyển sách Khoa học tự nhiên 6. Ghi kết quả đo theo mẫu  bảng 4.2 (sách giáo khoa (sgk)).
-------------------------------------------------------------------------------------
Bài tập: 

Bài 1 Điền từ thích hợp vào chỗ … :

a, Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta là …………, kí hiệu: ………

Đổi đơn vị đo:

1,5m = …….. cm


0,75m = ……… dm

400m = ………. km

b, Để đo chiều dài của vật, ta thực hiện thao tác sau:

Đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo, một đầu của vật ngang với ……...

Đặt mắt …………………..  với thước, đọc và ghi kết quả theo vạch chia …… …………… với đầu kia của vật.

Bài 2 a,Cho thước đo như hình vẽ dưới đây. Xác định GHĐ và ĐCNN của thước
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A, GHĐ:10cm; ĐCNN: 1cm.


B, GHĐ: 10cm; ĐCNN: 0,5cm.

C, GHĐ:10cm; ĐCNN: 1mm.


D, GHĐ: 10cm; ĐCNN: 0,5mm.

b, Dùng thước để đo vật. Chiều dài của vật là bao nhiêu?
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A, 8cm

B, 8,5cm

C, 9cm

D, 85cm

Bài 3 a, Cho thước đo như hình vẽ dưới đây. Xác định GHĐ và ĐCNN của thước 

A, GHĐ 15cm; ĐCNN: 1cm.


B, GHĐ: 15cm; ĐCNN: 1mm.

C, GHĐ: 15cm; ĐCNN: 0,5cm.


D, GHĐ: 10cm; ĐCNN: 1cm.

b, Dùng thước để đo vật. Chiều dài của vật là bao nhiêu?
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A, 9 cm

B, 8,5 cm

C, 9,0 cm

D, 10 cm

Bài 4 Nêu cách đo đơn giản có thể đo gần đúng chiều dài vườn nhà em?


Chủ đề 1  CÁC PHÉP ĐO

Bài 5: ĐO KHỐI LƯỢNG

I. Đơn vị và dụng cụ đo

Tìm hiểu đơn vị đo

Đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta là kilôgam (kilogram), kí hiệu: kg.

Các đơn vị đo chiều dài khác là ước số và bội số thập phân của đơn vị kilôgam

	Đơn vị
	Kí hiệu
	Đổi ra kg

	Mi-li gam (miligram)
	mg
	1 mg = 0,000 001 kg

	Gam
	g
	1 g = 0,001 kg

	Hec-tô gam (hectogram) 

(lạng)
	hg
	1hg = 0,1 kg

	Yến 
	-
	1 yến = 10 kg

	Tạ
	-
	1 tạ = 100 kg

	Tấn
	t
	1 t = 1000 kg


Tìm hiểu dụng cụ đo

Để đo khối lượng ta dùng cân. Có nhiều loại cân khác nhau: cân đồng hồ, cân y tế, cân đòn, cân Rô-béc-van…Mỗi cân có bảng giá trị thể hiện GHĐ và ĐCNN.
 
Giới hạn đo (GHĐ): là khối lượng (giá trị) lớn nhất ghi trên cân.

Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN): là khối lượng (khoảng giá trị) giữa 2 vạch chia liên tiếp trên cân.
? Em hãy xác định GHĐ và ĐCNN của cân trên?
II. Thực hành đo

Lựa chọn dụng cụ đo phù hợp

Khi đo khối lượng của một vật ta cần ước lượng khối lượng của vật để chọn cân có GHĐ và ĐCNN phù hợp (cân phải có GHĐ lớn hơn khối lượng vật cần đo để tránh làm hỏng cân; cân có ĐCNN càng nhỏ thì kết quả đo càng chính xác).

Tìm hiểu thao tác đo

Điều chỉnh số 0: điều chỉnh kim cân về số 0 trước khi đo.

Đặt vật lên đĩa cân hoặc móc treo.

Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với đầu kim cân.

Thực hành đo
Hãy đo khối lượng của các vật sau: chai đựng đầy nước, 1-2 quả bơ (hoặc các loại quả khác có sẵn). Ghi kết quả đo theo mẫu  bảng 5.2 sgk.

-------------------------------------------------------------------------------------
Bài tập: 
Bài 1 Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

a, Đơn vị đo khối lượng hợp pháp của nước ta là …………………. Kí hiệu: ……

Đổi đơn vị sau:

1 kg = …………  hg



500g = ………..  kg

0,45 kg = ……… lạng



70 kg = ………. t

b, Thao tác khi đo khối lượng là:

Điều chỉnh số 0: điều chỉnh kim cân về …………... trước khi đo.

Đặt vật lên …………… hoặc móc treo.

Đọc và ghi kết quả theo vạch chia …………….. với đầu kim cân.

Bài 2

a,Xác định GHĐ và ĐCNN của cân sau
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A, GHĐ:5kg; ĐCNN: 20g.


B, GHĐ: 5kg; ĐCNN: 200g.

C, GHĐ: 5kg; ĐCNN: 100g.


D, GHĐ: 5kg; ĐCNN: 10g.

b,Vật trên cân có khối lượng là

A, 200g.


B, 300g.

C, 400g.


D, 5kg.

Bài 3 Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của một chiếc cân, dùng cân đó để cân một vài vật phù hợp, ghi lại kết quả theo mẫu  bảng 5.2 sgk.

CHỦ ĐỀ 2: CÁC THỂ CỦA CHẤT
Tuần 1 tiết 01  BÀI 8: SỰ ĐA DẠNG VÀ CÁC THỂ CƠ BẢN CỦA CHẤT.TÍNH CHẤT CỦA CHẤT
I/ PHẦN I- LÝ THUYẾT

1: Tìm hiểu sự đa dạng của chất

HS nêu được sự đa dạng của chất; nhận biết được vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật hữu sinh, vật vô sinh.

 HS đọc sách giáo khoa mục I trang 34 .

1. HS nêu được:


+ Vật thể tự nhiên là những vật thể có sẵn trong tự nhiên.


+ Vật thể nhân tạo là những vật thể do con người tạo ra để phục vụ cuộc sống.


+ Vật sống (vật hữu sinh) là vật thể có các đặc trưng sống.


+ Vật không sống (vật vô sinh) là vật thể không có các đặc trưng sống.

2. HS phân biệt được vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật sống, vật không sống.

	Vật thể
	Vật thể tự nhiên
	Vật thể nhân tạo
	Vật sống
	Vật không sống

	Núi đá vôi
	x
	
	
	x

	Con sư tử
	x
	
	x
	

	Mủ cao su
	x
	
	
	x

	Bánh mì
	
	x
	
	x

	Cầu Long Biên
	
	x
	
	x

	Nước ngọt có gas
	
	x
	
	x


2/ Tìm hiểu đặc điểm các thể cơ bản của chất
HS đọc thông tin và quan sát H8.2 hoàn thành bảng 8.1 đặc điểm các thể của nước SGK trang 36 

Kết luận:

Đặc điểm cơ bản ba thể của chất

+ Ở thể rắn :các hạt liên kết chặt chẽ,có hình dạng và thể tích xác định,rất khó bị nén

+Ở thể lỏng: Các hạt liên kết không chặt chẽ,có hình dạng không xác định,khó bị nén

+ Ở thể khí/hơi: Các hạt chuyển động tự do, có hình dạng và thể tích không xác định, dễ bị nén.

II/ PHẦN II/ BÀI TẬP

HS cần trả lời câu hỏi 1, 2 SGK trang 35. Ngoài ra HS trả lời các câu hỏi sau:

1. Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất trong các câu sau:

a) Cơ thể người chứa 63% - 68% về khối lượng là nước.

b) Thuỷ tinh là vật liệu chế tạo ra nhiều vật gia dụng khác nhau như lọ hoa, cốc, bát, nổi, …

c) Than chì là vật liệu chính làm ruột bút chì.

d) Paracetamol là thành phần chính của thuốc điều trị cảm cúm.

2. Em hãy chỉ ra vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh trong các phát biểu sau:

a) Nước hàng được nấu từ đường sucrose (chiết xuất từ cây mía đường, cây thốt nốt, củ cải đường, …) và nước.

b) Thạch găng được làm từ lá găng rừng, nước đun sôi, đường mía.

c) Kim loại được sản xuất từ nguồn nguyên liệu ban đầu là các quặng kim loại.

d) Gỗ thu hoạch từ rừng được sử dụng để đóng bàn ghế, giường tủ, nhà cửa.

Tuần 02- tiết 2  TÍNH CHẤT CỦA CHẤT
I/ PHẦN I - LÝ THUYẾT

1/TÌM HIỂU TÍNH CHẤT CỦA CHẤT

Yêu cầu hS đọc SGK và quan sát H8.4.5.6 trang 37 ghi nhớ kiến thức

Tính chất vật lí: là những tính chất đo được, hoặc cảm nhận được bằng giác quan và những biến đổi không xuất hiện chất mới

- Thể (rắn, lỏng, khí).

- Màu sắc, mùi vị, hình dạng, kích thước, khối lượng.

- Tính tan trong nước hoặc chất lỏng khác.

- Tính nóng chảy, sôi của một chất.

Tính chất hóa học:

Có sự tạo thành chất mới (chất bị phân hủy, chất bị đốt cháy)

II/ PHẦN II- BÀI TẬP
1.Cho các từ sau: vật lí; chất; sự sống; không có; tự nhiên/thiên nhiên; vật thể nhân tạo. Hãy chọn từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Mọi vật thể đều do (1) … tạo nên. Vật thể có sẵn trong (2) … được gọi là vật thể tự nhiên; Vật thể do con người tạo ra được gọi là (3) …

b) Vật sống là vật có các dấu hiệu của (4) … mà vật không sống (5) …

c) Chất có các tính chất (6) … như hình dạng, kích thước, màu sắc, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính cứng, độ dẻo.

d) Muốn xác định tính chất (7) … ta phải sử dụng các phép đo.

2.Để phân biệt tính chất vật lí và tính chất hoá học của một chất ta thường dựa vào dấu hiệu nào?

TUẦN 3-TIẾT 3
SỰ CHUYỂN ĐỔI CỦA CHẤT

I/ PHẦN I –LÝ THUYẾT

HS Quan sát hình ảnh và đọc thông tin SGK trang 40,41,42 ghi nhớ kiến thức

1. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất. Quá trình này xảy ra ở một nhiệt độ gọi là nhiệt độ nóng chảy.

2. Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của chất. Quá trình này xảy ra ở một nhiệt độ gọi là nhiệt độ đông đặc.

3. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của chất

4. Sự sôi là quá trình bay hơi xả ra trong lòng và cả trên bề mặt thoáng của chất lỏng, sự sôi là trường hợp đặc biệt của sự bay hơi

5. Sự ngưng tụ là quá trình chuyển từ thể khí (hơi) sang thể lỏng của chất.


CHỦ ĐỀ 6 : TẾ BÀO

BÀI 18: TẾ BÀO- ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG CỦA SỰ SỐNG

Môn học: KHTN - Lớp: 6

III. Tiến trình dạy học 

1. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về : Tế bào là gì?

a) Mục tiêu: 
· Học sinh biết được tế bào là đơn vị cấu tạo của các cơ thể sống.

· Học sinh trả lời được: tại sao tế bào là đơn vị cơ bản của các cơ thể sống?

b) Nội dung: 
· HS đọc thông tin SGK + quan sát hình ảnh: 

· Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể sống?

- Tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của các cơ thể sống?

c) Sản phẩm: :
· Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể sống. 

- Tế bào thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản như: sinh sản, sinh trưởng, hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết, do vậy tế bào được xem là “Đơn vị cơ bản của sự sống”

Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về hình dạng và kích thước tế bào

a) Mục tiêu: 
· Học sinh biết được tế bào có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau.

b) Nội dung: Học sinh quan sát hình 1.1, 1.2

· Nêu nhận xét về hình dạng tế bào.
· Cho biết tế bào nào có thể quan sát bằng mắt thường, tế bào nào phải quan sát bằng kính hiển vi?
· Em có nhận xét gì về kích thước của tế bào?
c) Sản phẩm: 
· Có nhiều loại tế bào với các hình dạng khác nhau
· Các loại tế bào khác nhau về kích thước, nhưng hầu hết là rất nhỏ bé
·  kết luận: 

+ Có nhiều loại tế bào với các hình dạng khác nhau
+ Các loại tế bào khác nhau về kích thước, nhưng hầu hết là rất nhỏ bé
2. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học về tế bào

b) Nội dung: 
· Quan sát hình, đọc thông tin và thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi trong bài 1- phiếu HT.

PHIẾU HỌC TẬP

Bài 1:Bốn bạn học sinh phát biểu về hình dạng, kích thước của các loại tế bào khác nhau như sau:

A. Tất cả các loại tế bào đều cùng hình dạng, nhưng chúng luôn có kích thước khác nhau.

B. Tất cả các lọai tế bào đều có hình dạng và kích thước giống nhau.

C. Tất cả các loại tế bào đều có cùng kích thước nhưng hình dạng giữa chúng luôn

khác nhau.

D. Các loại tế bào khác nhau luôn có kích thước và hình dạng khác nhau

 Thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau:

1. Phát biểu của bạn nào đúng?

2. Lấy ví dụ để giải thích tại sao các phát biểu khác không đúng.

3. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
· Học sinh giải thích được :

· Tại sao nói “ Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống” 

· Tại sao mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau?

b) Nội dung: 
· Học sinh làm việc nhóm: Đọc câu hỏi, thảo luận nhóm , chọn đáp án đúng, trong bài 2- phiếu HT

Bài 2: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Tại sao nói “ tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống” 

a. Vì tế bào rất nhỏ bé.

b. Vì tế bào có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản: Tế bào thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản như: sinh sản, sinh trưởng, hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết. 

c. Vì tế bào Không có khả năng sinh sản.

d. Vì tế bào rất vững chắc.

Câu 2. Tại sao mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau?

a. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để phù hợp với chức năng của chúng.

b. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để chúng không bị chết.

c. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để các tế bào có thể bám vào nhau dễ dàng.

d. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để tạo nên sự đa dạng của các loài sinh vật.

c) Sản phẩm: 
· Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống: vì tế bào thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản như: sinh sản,sinh trưởng, hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết

· Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để phù hợp với chức năng của chúng

Bài 2: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Tại sao nói “ tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống” 

a. Vì tế bào rất nhỏ bé.

b. Vì tế bào có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản: Tế bào thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản như: sinh sản,sinh trưởng, hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết. 

c. Vì tế bào Không có khả năng sinh sản.

d. Vì tế bào rất vững chắc.

Câu 2. Tại sao mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau?

a. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để phù hợp với chức năng của chúng.

b. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để chúng không bị chết.

c. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để các tế bào có thể bám vào nhau dễ dàng.

d. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để tạo nên sự đa dạng của các loài sinh vật.

- đáp án đúng. Câu 1. b: câu 2.a.


Tuần 03 (tiết 03)

BÀI 19: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CÁC THÀNH TẾ BÀO

Môn học: KHTN - Lớp: 6

I. Mục tiêu

1.  Kiến thức: Sau khi học bài này, học sinh sẽ:

· Nêu được cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào.

· Phân biệt được tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực; tế bào động vật, tế bào thực vật thông qua quan sát hình ảnh.

II. Tiến trình dạy học 

1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập là: cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào.

a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được bài học hôm nay học về cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào.

b) Nội dung: Học sinh thực hiện trả lời câu hỏi:

· Tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của các cơ thể sống?
· Tế bào được cấu tạo từ thành phần nào? Và chúng có những chức năng gì để giúp tế bào thực hiện những quá trình sống đó?
c) Sản phẩm:

- Học sinh sẽ nhận ra được bài học hôm nay học về cấu tạo và chức năng của các thành phần tế bào

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về : cấu tạo của tế bào

a) Mục tiêu: 
· Học sinh biết được các thành phần chính của tế bào và chức năng của chúng.

· Học sinh trả lời được: Trên màng tế bào có các lỗ nhỏ li ti. Em hãy dự đoán xem vai trò của những lỗ này là gì?

b) Nội dung: 
HS đọc thông tin sách giáo khoa (SGK) + quan sát hình ảnh,  trả lời câu hỏi:

 + Nêu thành phần chính của tế bào và chức năng của chúng?

+ Trên màng tế bào có các lỗ nhỏ li ti. Em hãy dự đoán xem vai trò của những lỗ này là gì?

c) Sản phẩm: 
· Tế bào gồm các thành phần chính với chức năng:

+ Màng tế bào: bao bọc tế bào chất tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường.
+ Tế bào chất: gồm bào tương và các bào quan, là nơi diễn ra phần lớn các hoạt động trao đổi chất của tế bào.
+ Nhân/vùng nhân: Là nơi chứa vật chất di truyền và là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào.
· Trên màng tế bào có các lỗ nhỏ li ti để giúp màng tế bào thực hiện chức năng trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.

d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ: HS đọc thông tin SGK + quan sát hình ảnh H2.1, trả lời câu hỏi:
+ Nêu thành phần chính của tế bào và chức năng của chúng?

+ Trên màng tế bào có các lỗ nhỏ li ti. Em hãy dự đoán xem vai trò của những lỗ này là gì?

- HS thực hiện nhiệm vụ : Đọc thông tin, quan sát hình ảnh H2.1, tìm ra câu trả lời. 


  c)





  c)
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